
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

200811-

0004

PHẠM THỊ 

KIM 
ANH 272381462 20/06/2012

Công an 

Đồng Nai
08/09/1995

45/5, ấp Phú Quý 1, 

xã La Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4293 Cấp mới

2

000.00.1

2.H19-

200811-

0009

TÔ THỊ DIỆP 281402209 19/02/2020

Công an 

Bình 

Dƣơng

20/06/1980

288B/2, khu phố 

1B, phƣờng An Phú, 

thị xã Thuận An, 

tỉnh Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4294 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

200811-

0012

NGUYỄN 

TIẾN 
PHÁT 272092703 04/02/2020

Công an 

Đồng Nai
20/06/1992

412A, ấp Ngũ Phúc, 

xã Hố Nai 3, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4295 Cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

200811-

0013

NGÔ KIỀU 

THẢO 
VY 241461740 01/06/2011

Công an 

Đăk Lăk
01/10/1995

xã KRông Búk, 

huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4296 Cấp mới

a. Cấp mới ( 32 HS)

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú

1. Hồ sơ đủ điều kiện (41 HS)

(Kèm Quyết định số 878/QĐ-SYT ngày  17 tháng 8 năm 2020)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 74)

Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

5

000.00.1

2.H19-

200810-

0014

Nguyễn Thị 

Thu 
Hiền 276099153 05/05/2020

Công an 

Đồng Nai
10/08/1978

75C8, Khu phố 11, 

phƣờng Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4297 Cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

200810-

0002

Vòng A Tài 270997617 05/06/2009
Công an 

Đồng Nai
28/02/1971

32 Phố 8, ấp 5, xã 

Phú Lợi, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Đại học 

Nguyễn Tất 

Thành

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4298 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

200810-

0003

Chu Thị Hồng 272059649 22/07/2010
Công an 

Đồng Nai
29/05/1991

ấp Ngọc Lâm 3, xã 

Phú Xuân, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2010

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4299 Cấp mới

8

000.00.1

2.H19-

200810-

0008

Bùi Thị Thêm 341006658 28/12/2010

Công an 

Đồng 

Tháp

05/04/1980

 Ấp 1, xã Mỹ Đông, 

huyện Tháp Mƣời, 

tỉnh Đồng Tháp

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2008

Trung cấp 

Quân Y 2

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4300 Cấp mơi

9

000.00.1

2.H19-

200810-

0010

Quách Thị Hằng 272857714 14/10/2016
Công an 

Đồng Nai
26/07/1984

6/5A, tổ 3, khu phố 

4, phƣờng Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2017

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc 4301

Cấp mới; 

thu hồi giấy 

CCHND 

2582/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày 

20/12/2016 

(thay đổi 

trình độ 

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

10

000.00.1

2.H19-

200810-

0013

Lê Thị Duyên 272402703 05/04/2018
Công an 

Đồng Nai
02/01/1984

126 phố 9, ấp 5, xã 

Phú Lợi, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng 

đại việt Sài 

Gòn

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4302 Cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

200807-

0013

Nguyễn 

Trâm 
Anh 272279012 23/08/2008

Công an 

Đồng Nai
14/08/1991

39/108/51F khu phố 

3, phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4303 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

200806-

0006

Hoàng Văn Giáp 272317876 04/07/2015
Công an 

Đồng Nai
21/10/1994

Khu phố Tân Mai, 

phƣờng Phƣớc Tân, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2015

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4304 Cấp mối

13

000.00.1

2.H19-

200805-

0004

Lê Thị Lam Hồng 272546205 06/06/2012
Công an 

Đồng Nai
20/09/1978

194 tổ 8 khu phố 

Long Khánh 1, 

phƣờng Tam Phƣớc, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4305 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

200805-

0008

Lý Xƣơng Diễm 272502457 10/09/2011
Công an 

Đồng Nai
18/07/1997

32/7 tổ 4 ấp 1, xã 

Núi Tƣợng, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4306 Cấp mới

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

15

000.00.1

2.H19-

200804-

0012

TRẦN 

THANH 
LỘC 272503345 09/11/2011

Công an 

Đồng Nai
08/09/1996

56 tổ 4, ấp 5, xã Tà 

Lài, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4307 Cấp mới

16

000.00.1

2.H19-

200804-

0021

NGUYỄN 

THỊ 

QUỲNH 

NHƢ 272151803 07/07/2007
Công an 

Đồng Nai
07/08/1992

54/1, khu phố 6, 

phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4308 Cấp mới

17

000.00.1

2.H19-

200804-

0006

TRỊNH 

KIM 
TUYẾN 270563325 09/05/2020

Công an 

Đồng Nai
01/05/1965

khu phố 2, phƣờng 

Xuân An, thành phố 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
1997

Trung học 

kỹ thuật Y 

tế 3-Bộ Y tế

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4309 cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

200804-

0008

HUỲNH 

CỔ BẢO 
TRÂM 272521017 12/12/2011

Công an 

Đồng Nai
26/08/1997

khu phố 2, thị trấn 

Trảng Bom, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4310 cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

200803-

0003

Nguyễn Thị Hải 271814049 15/03/2008
Công an 

Đồng Nai
12/09/1988

Tổ 1 B, khu phố 4, 

thị trấn Trảng Bom, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

trung cấp 

Miền Đông

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4311 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

20

000.00.1

2.H19-

200803-

0004

Nguyễn Thị 

Ngọc 
Hà 245215303 22/07/2009

Công an 

Đắk Nông
12/04/1994

Thôn 9, xã Tâm 

Thắng, huyện Cƣ 

Jút, tỉnh Đắk Nông

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Bình 

Dƣơng

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4312 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

200803-

0006

Lê Văn Nam 270868138 31/10/2019
Công an 

Đồng Nai
30/10/1970

52/6 tổ 2, khu phố 2, 

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4313 Cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

200803-

0007

Châu Kim Phƣớc 272467281 24/02/2020
Công an 

Đồng Nai
13/10/1994

Khu Phƣớc Thuận, 

thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Trung cấp Y 

Dƣợc Hà 

Nam

 Quầy thuốc; Tủ 

thuốc trạm y tế; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4314 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

200803-

0008

Nguyễn 

Thành 
Danh 271839112 08/10/2018

Công an 

Đồng Nai
25/05/1988

Tổ 11, ấp Phú Quý 

1, xã La Ngà, huyện 

Định Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4315 cấp mới 

24

000.00.1

2.H19-

200731-

0017

Nguyễn 

Thảo 
Vân 272974364 19/06/2018

Công an 

Đồng Nai
16/03/1994

36 tổ 18, khu phố 5, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4316 Cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

25

000.00.1

2.H19-

200731-

0020

Lê Thị 

Phƣơng 
Thảo 272561046 10/08/2017

Công an 

Đồng Nai
24/04/1995

106/8/17A tổ 35E, 

khu phố 11A, 

phƣờng Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4317 cấp mới

26

000.00.1

2.H19-

200731-

0021

Cao Thị 

Thu 
Hoài 187441175 23/07/2012

Công an 

Nghệ An
04/10/1996

Tổ 3, khu 12, xã 

Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

dƣợc Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4318 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

200730-

0015

Nguyễn 

Ngọc Tố 
Uyên 272501391 08/10/2011

Công an 

Đồng Nai
25/07/1995

5/3 khu phố 6, 

phƣờng Tân Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Chứng 

nhận 

Dƣợc sĩ 

cao đẳng

2017
 cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4319 cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

200729-

0004

NGUYỄN 

THỊ 

THANH 

PHƢƠN

G
272164778 07/08/2007

Công an 

Đồng Nai
30/04/1993

Tổ 4, ấp 1, xã Trị 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4320 Cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

200812-

0008

Trần Thị 

Tiến 
Thành 272556975 10/08/2012

Công an 

Đồng Nai
29/09/1997

Ấp Suối Cát 1, xã 

Suối Cát, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4321 cấp mới

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

30

000.00.1

2.H19-

200812-

0010

Nguyễn Thị 

Phƣơng 
Hằng 272115563 13/04/2007

Công an 

Đồng Nai
21/01/1991

tổ 47, ấp 4, xã Tam 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2013

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc cổ 

truyền

4322 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

200812-

0016

Nguyễn 

Thanh 
Tú 272268508 23/08/2008

Công an 

Đồng Nai
23/12/1992

123/14B, khu phố 3, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2012

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4323 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

200729-

0008

HOÀNG 

VĂN 
ĐẠT 271074412 27/07/2006

Công an 

Đồng Nai
25/07/1972

Ấp 2, xã Sông Nhạn, 

huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Bách Khoa 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

4324 cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

200804-

0027

NGUYỄN 

THỊ 
HỒNG 172407852 17/08/2014

Công an 

Thanh 

Hoá

05/09/1982

Tổ 12, khu phố 2, 

phƣờng Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

Đại học
2006

Đại học Y 

khoa Huế

 Nhà thuốc; Phụ 

trách công tác 

dƣợc lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

2666/ Cấp lại 

b. Cấp lại (09 HS)
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

34

000.00.1

2.H19-

200804-

0029

VÕ 

THANH 
THẢO 272419142 09/07/2010

Công an 

Đồng Nai
15/04/1979

K2/39C, Tân Bản , 

phƣờng Bửu Hòa, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

Đại học
2002

Đại học Y 

Dƣợc TP 

HCM

 Nhà thuốc; Phụ 

trách công tác 

dƣợc lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

1838/ Cấp lại 

35

000.00.1

2.H19-

200804-

0033

VÕ THỊ 

KIỀU 
VÂN 272073280 11/08/2006

Công an 

Đồng Nai
18/11/1989

 Thôn Tây Lạc, ấp 

An Chu, xã Bắc 

Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

Đại học
2012

Đại học 

Dƣợc Hà 

Nội

 Nhà thuốc; Phụ 

trách công tác 

dƣợc lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

2907/ Cấp lại 

36

000.00.1

2.H19-

200811-

0003

TRẦN 

ANH 
THƢ 212639736 25/12/2015

Công an 

Quảng 

Ngãi

23/09/1986

xã Nghĩa Hòa, 

huyện Tƣ Nghĩa, 

tỉnh Quảng Ngãi

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Trung cấp 

Quang 

Trung

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3244 Cấp lại 

37

000.00.1

2.H19-

200807-

0010

Trần Thị 

Tú 
Anh 272172938 15/01/2008

Công an 

Đồng Nai
20/03/1979

189/25, KP2, 

phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2000

Trung học y 

tế Khánh 

Hòa

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

825 Cấp lại 

38

000.00.1

2.H19-

200803-

0012

Lý Thị 

Ngọc 
Trâm 272153279 03/08/2007

Công an 

Đồng Nai
13/03/1991

Tây Lạc, An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

trƣờng Cao 

đẳng Y tế 

Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

3716 Cấp lại 
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh Văn bằng chuyên môn
Số 

CCH

ND

Ghi chú
Nơi 

cấp
Mã HSSTT

Phạm vi HĐCM 

đề nghị cấp

39

000.00.1

2.H19-

200731-

0014

Nguyễn Thị Hòa 273269222 01/03/2012

Công an 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu

02/06/1987

Tổ 3C, Hƣơng 

Phƣớc, phƣờng 

Phƣớc Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2011

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

658 Cấp lại 

40

000.00.1

2.H19-

200812-

0001

Nguyễn Lê 

Dƣơng 
Khánh 272377789 18/04/2010

Công an 

Đồng Nai
01/01/1986

27 Lô C9 KP11 , 

phƣờng Tân Phong, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dƣợc sĩ 

Đại học
2008

Đại học y 

dƣợc 

TPHCM

 Nhà thuốc; Phụ 

trách công tác 

dƣợc lâm sàng của 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh

1480/ Cấp lại 

41

000.00.1

2.H19-

200730-

0012

Nguyễn 

Phƣớc 
Thịnh 271515240 21/05/2015

Công an 

Đồng Nai
08/01/1983

Ấp Tân Lập, xã 

Nhân Nghĩa, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2004

Trung học 

Quân Y II

 Quầy thuốc; Cơ sở 

chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

2636 Cấp lại 

Tổng:  41 trƣờng hợp (20 DSTH, 16 DSCĐ, 05 DSĐH)
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